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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Môi trường và ô nhiễm môi trường đã và đang là vấn đề được 

quan tâm hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn của tất cả các 

quốc gia trên thế giới. Sự thay đổi các yếu tố tự nhiên của môi 

trường nước, không khí, đất, hệ động, thực vật đang gây ra những 

vấn đề bất lợi cho cuộc sống của con người. Có rất nhiều cách thức 

khác nhau để ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi 

trường, trong đó biện pháp pháp lý có giá trị quan trọng là các 

QĐPL về trách nhiệm BTTH do làm ô nhiễm môi trường. Các quy 

định của pháp luật bước đầu tạo cơ sở pháp lý để các cá nhân, tổ 

chức bị thiệt hại bởi ô nhiễm môi trường có thể yêu cầu BTTH để 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời nâng cao ý 

thức của cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ môi trường, ngăn chặn 

các hành vi vi phạm. 

Một trong những chủ thể có tác động gây ô nhiễm môi trường 

liên tục trong những năm gần đây là các chủ thể sản xuất trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh, chất thải từ các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thải vào môi trường với một khối lượng khá lớn như khí thải, 

chất thải, nước thải… Những hành vi gây ô nhiễm môi trường của 

các chủ thể sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng 

trực tiếp đến đời sống của con người và môi trường xung quanh. Vì 

vậy, xử lý vi phạm bằng trách nhiệm BTTH và khắc phục hậu quả 

của các chủ thể này là vô cùng quan trọng nhằm ngăn chặn thiệt hại 

xảy ra và chấm dứt hành vi vi phạm của các chủ thể sản xuất kinh 

doanh. 

Tuy nhiên, các quy định về điều kiện làm phát sinh trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh còn dừng lại ở mức quy định chung, 

mang tính nguyên tắc, gây khó khăn trong việc áp dụng giải quyết 

các yêu cầu BTTH trên thực tế. Mặc dù nhà nước đã xử lý, người 

dân cũng đã có những yêu cầu hay khởi kiện nhưng tình trạng này 

vẫn tiếp tục xảy ra và chưa có dấu hiệu giảm đi. Chính vì vậy, việc 

nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề lý luận, thực tiễn áp dụng 



2 
 

QĐPL về “Điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại do làm ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh theo pháp luật Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ có tính cấp 

thiết. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Vấn đề môi trường luôn là đề tài “nóng” trong xã hội, thu hút 

sự quan tâm của nhiều tác giả. Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước ngày càng được đẩy mạnh và phát triển, mang 

lại sự tiến bộ vượt bậc về khoa học kĩ thuật cũng như sự phát triển 

đời sống xã hội. Tuy nhiên, song song với nó là vấn đề ô nhiễm môi 

trường ngày càng gia tăng ảnh hưởng đến con người, sinh vật và sự 

phát triển kinh tế của đất nước. Trong quá trình tìm hiểu, nghiên 

cứu có một số chuyên đề nghiên cứu và bài viết liên quan đến nội 

dung của đề tài như sau: 

- Nguyễn Thị Xuân Trang (2012), Trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm môi trường theo quy định của Bộ luật dân sự 

năm 2005, Luận văn Thạc sĩ ngành Luật Dân sự, Khoa Luật - Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

Luận văn trình bày khái niệm về môi trường, đặc điểm môi 

trường và trách nhiệm dân sự do xâm phạm môi trường. Tìm hiểu 

pháp luật của một số nước trên thế giới và pháp luật Việt Nam quy 

đinh về trách nhiệm bồi thường do xâm phạm môi trường. Nghiên 

cứu về trách nhiệm dân sự do xâm phạm môi trường: Điều kiện phát 

sinh BTTH do xâm phạm môi trường; mối quan hệ nhân quả giữa 

hành vi xâm phạm môi trường và thiệt hại xảy ra cũng như người 

phải bồi thường và người được bồi thường do xâm phạm môi 

trường. Phân tích thực trạng pháp luật về BTTH do xâm phạm môi 

trường, qua đó đưa ra nhận xét, đánh giá về lý luận và thực tiễn áp 

dụng pháp luật về BTTH do làm ô nhiễm môi trường. Trình bày 

phương hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật về BTTH do làm ô nhiễm môi trường. 

- Nguyễn Thị Huệ (2013), Pháp luật về giải quyết tranh chấp 

môi trường ở Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế, Khoa Luật - 

Đại học Quốc gia Hà Nội; 
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Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề giải quyết tranh chấp 

môi trường ở Việt Nam mang tính chất tổng quát việc áp dụng pháp 

luật để giải quyết tranh chấp. Luận văn cung cấp cái nhìn bao quát 

về những tranh chấp trong lĩnh vực môi trường nói chung và tranh 

chấp về BTTH do làm ô nhiễm môi trường nói riêng, từ đó giúp cho 

việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn giải quyết các vụ án được phù 

hợp và hiệu quả hơn. 

- Phương Anh (2015), Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi 

trường chặng đường dài từ luật đến thực tiễn, Báo Tài nguyên và 

Môi trường. 

Đây là những quan điểm của tác giả về việc áp dụngp quy định 

về BTTH do làm ô nhiễm môi trường trong thực tế thông qua việc 

đưa ra các quy định của pháp luật về vấn đề này qua từng giai đoạn 

và nhìn nhận từ những vụ việc cụ thể, từ đó đưa ra những yếu tố 

quan trọng cần phải lưu ý trong việc ban hành và áp dụng pháp luật 

về BTTH do làm ô nhiễm môi trường trong tương lai. 

- Phạm Thị Lệ Quyên (2016), Trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo pháp luật Việt 

Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

Luận văn tập trung nghiên cứu về trách nhiệm BTTH của 

doanh nghiệp trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật về 

trách nhiệm BTTH và thực tiễn áp dụng các quy định đó, cơ chế 

giải quyết trách nhiệm BTTH của doanh nghiệp với môi trường. 

Đồng thời đối chiếu so sánh với pháp luật sắp có hiệu lực.. 

- Bài viết Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường 

(2014), Tạp chí khoa học pháp lý số 3. Bài viết đã phân tích những vấn 

đề pháp luật nước ta còn bỏ ngỏ hoặc chưa quy định cụ thể nhất là xác 

định thiệt hại. Thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường để lại những hậu 

quả vô cùng lớn. Bài viết đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật. 

- Bài viết Trách nhiệm bồi thường trong lĩnh vực môi trường 

(2010) của Phạm Hữu Nghị, Tạp chí nghiên cứu lập pháp. Bài viết 

phân tích khá sâu sắc những vấn đề bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực 

môi trường, đưa ra những vướng mắc và một số giải pháp. 

Các đề tài nghiên cứu, bài viết đã phần nào đề cập đến vấn đề 

BTTH do làm ô nhiễm môi trường, mỗi đề tài khai thác một khía 

http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/BaoTNMT/Pages/default.aspx
http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/BaoTNMT/Pages/default.aspx
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cạnh riêng của vấn đề này góp phần hoàn thiện pháp luật về BTTH 

do làm ô nhiễm môi trường. 

Sự kế thừa các nội dung nghiên cứu của luận văn: 

Sự kế thừa: Kế thừa một số quan điểm, cơ sở lý luận và một số 

những nhận định trong nghiên cứu của các công trình liệt kê trên 

như một số khái niệm cơ bản, một số tranh chấp điển hình và một số 

nhận định. 

Đề tài tiếp tục nghiên cứu sâu về các điều kiện làm phát sinh 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật và 

tổ chức thực hiện pháp luật. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu nhằm đưa ra các nhóm giải pháp về BTTH do làm 

ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở 

luận giải khoa học các vấn đề lý luận, quy định của pháp luật và 

thực tiễn áp dụng pháp luật. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Luận văn hệ thống hóa khái quát một số vấn đề lý luận về 

BTTH do làm ô nhiễm môi trường và các điều kiện phát sinh; 

- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về các điều kiện 

BTTH do làm ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh; 

- Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các điều kiện BTTH do làm ô 

nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua 

phân tích những số liệu thống kê, một số vụ việc cụ thể; từ đó đánh 

giá thực trạng và hiệu quả của vấn đề thực thi pháp luật; 

- Đưa ra các nhóm giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp 

luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về các điều kiện BTTH 

do làm ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu các quan điểm, các quy định 

của pháp luật về các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH do 

làm ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
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thực tiễn áp dụng pháp luật qua các báo cáo phân tích, các vụ án 

điển hình. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Trong khuôn khổ luận văn theo định 

hướng ứng dụng, tác giả chỉ đề cập những vấn đề pháp lý về các 

điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH do làm ô nhiễm môi 

trường trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở nghiên cứ BLDS 

2015, Luật  BVMT 2014… và thực tiễn áp dụng pháp luật. Đề tài 

không nghiên cứu BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra ô 

nhiễm môi trường. 

- Phạm vi thời gian: Giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2017. 

- Địa bàn nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trên phạm vi cả 

nước. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học duy vật 

biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin như một phương pháp chung 

cho toàn bộ luận văn. Các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về 

phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường bền vững. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: được sử dụng để phân tích 

các quy định của pháp luật, phân tích các số liệu, báo cáo, các vụ án 

điển hình trong toàn bộ luận văn. 

- Phương pháp so sánh: được sử dụng trong luận văn để so 

sánh các quy định của bộ luật, luật này với bộ luật, luật khác; thông 

qua việc so sánh rút ra những điểm mới hay những ưu điểm của 

pháp luật. 

- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp được sử dụng chủ yếu 

để thu thập, tổng hợp và phân tích các số liệu để nói lên thực trạng 

áp dụng pháp luật về các điều kiện của trách nhiệm BTTH do làm ô 

nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Phương pháp diễn giải, quy nạp được sử dụng để diễn giải 

những nội dung,  các QĐPL trong thực tế hoạt động của các chủ thể 

sản xuất, kinh doanh; từ đó rút ra những nhận định về pháp luật, về 
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việc áp dụng pháp luật nhằm đưa ra những giải pháp để hoàn thiện 

pháp luật. 

6. Những đóng góp mới của luận văn 

- Về lý luận: Luận văn đã làm sáng tỏ vấn đề BTTH do làm ô 

nhiễm môi trường của các chủ thể sản xuất trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. Làm rõ quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam về vấn đề này từ đó đưa ra những căn cứ pháp lý vận dụng vào 

thực tiễn thi hành; chỉ ra được những ưu điểm, bất cập và hạn chế 

trong quy định, thi hành cũng như giải quyết tranh chấp giữa các 

chủ thể sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm 

môi trường với chủ thể bị thiệt hại. 

- Về thực tiễn: Luận văn đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện 

pháp luật nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan áp dụng pháp 

luật cũng như nhận thức của các chủ thể sản xuất, kinh doanh và 

người của các chủ thể này về trách nhiệm BTTH do làm ô nhiễm 

môi trường. 

7. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lí luận và khung pháp luật về điều 

kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm 

môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật 

về điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH do gây ô nhiễm môi 

trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

Chương 3: Định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật, 

tổ chức thực hiện pháp luật về điều kiện làm phát sinh trách nhiệm 

BTTH do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 
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Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ 

ĐIỀU KIỆN LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM BỒI 

THƯỜNG THIỆT HẠI DO GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

1.1. Khái quát về môi trường và điều kiện làm phát sinh 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường 

1.1.1. Khái niệm môi trường, ô nhiễm môi trường 

Khái niệm môi trường 

Môi trường là một khái niệm rất rộng, được định nghĩa theo 

nhiều cách khác nhau, theo nghĩa thông thường: “Môi trường là 

toàn bộ nói chung những điều kiện tự nhiên và xã hội trong đó con 

người hay một sinh vật tồn tại, phát triển trong mối quan hệ với con 

người hay sinh vật ấy”
1
. 

Khái niệm ô nhiễm môi trường 

Ô nhiễm môi trường là khái niệm được nhiều ngành khoa học 

định nghĩa. Theo nghĩa thông thường ô nhiễm môi trường được hiểu 

là “hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất 

vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác động 

tới sức khỏe con người và các sinh vật khác”
2
. 

Ô nhiễm môi trường chứa đựng những đặc điểm cơ bản 

sau: 

Thứ nhất, đó là sự biến đổi của các thành phần của môi trường 

theo chiều hướng xấu đi gây bất lợi cho con người cũng như sinh 

vật. 

Thứ hai, môi trường bị biến đổi theo chiều hướng xấu bởi hàm 

lượng các chất gây ô nhiễm môi trường vượt quá hàm lượng cho phép 

do Nhà nước quy định. 

Thứ ba, chất lượng môi trường bị suy giảm do sự tác động của 

các chất gây ô nhiễm làm cho các phần tử của môi trường hủy diệt, 

mất dần khả năng kháng cự để phát triển mà dần bị tê liệt. 

                                                           
1
 Từ điển Tiếng Việt 1977, NXB Đà Nẵng, tr.618 

2
 Ô nhiễm môi trường, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
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1.1.2. Khái niệm gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

Gây ô nhiễm môi trường do một chủ thể nhất định tạo nên. 

Trong hoạt động kinh doanh, những chủ thể này có giấy phép hoạt 

động và đã đăng ký kinh doanh hoặc được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh: cá nhân có năng lực hành vi dân sự chỉ mới là 

điều kiện cần. Để trở thành chủ thể kinh doanh, phần lớn các cá 

nhân còn phải đăng ký kinh doanh (tùy theo ngành nghề kinh 

doanh) ở các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chỉ sau khi được 

cấp giấy phép kinh doanh và đã đăng ký kinh doanh, cá nhân mới có 

năng lực pháp luật, có quyền hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo 

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Kinh doanh là việc thực hiện 

liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, 

từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị 

trường nhằm mục đích sinh lợi”
3
. Như vậy, theo định nghĩa này thì 

một hành vi được coi là hành vi sản xuất, kinh doanh nếu đáp ứng 

được các dấu hiệu
4
. 

Theo phân tích trên cho thấy gây ô nhiễm môi trường trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh do các chủ thể trong quá trình hoạt 

động của mình sản xuất, kinh doanh của mình đã có hành vi VPPL 

môi trường hoặc VPPL khác gây ô nhiễm môi trường. 

1.1.3. Khái niệm và đặc điểm điều kiện làm phát sinh trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô 

nhiễm môi trường 

Hiện nay, theo quy định của BLDS 2015 về trách nhiệm 

BTTH nói chung hay trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng nói riêng 

đều chưa đưa ra một khái niệm cụ thể, hoàn chỉnh để chỉ rõ loại 

trách nhiệm này. Do đó, thực tế tuỳ vào từng cách tiếp cận mà mỗi 

người có một góc nhìn, một quan điểm, một khái niệm khác nhau 

khi nhắc tới trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng. 

                                                           
3
Khoản 16 Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 

4
https://sites.google.com/site/h0angm3n/ly-luan-chung-ve-luat-kinh-doanh/chu-the-trong-luat-kinh-doanh 

 

https://sites.google.com/site/h0angm3n/ly-luan-chung-ve-luat-kinh-doanh/chu-the-trong-luat-kinh-doanh
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Ngoài ra, điều kiện BTTH do gây ô nhiễm môi trường trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh còn có những đặc điểm riêng sau 

đây: 

Một là, BTTH do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh  trên cơ sở hành vi gây ô nhiễm môi trường hoặc 

gây suy thoái môi trường.  Đây là điểm khác biệt so với các trường 

hợp bồi thường thiệt hại khác. Khi xác định hành vi trái pháp luật 

căn cứ vào quy định của Luật môi trường để xác định làm cơ sở xác 

định hành vi trái pháp luật. 

Hai là, điều kiện về chủ thể gây ô nhiễm môi trường là các 

chủ thể sản xuất, kinh doanh như tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất hay cá nhân có đăng ký kinh doanh đang hoạt động trên 

lãnh thổ Việt Nam, trong quá trình tham gia vào các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận có hành vi VPPL 

môi trường hoặc pháp luật khác gây ô nhiễm môi trường. Những 

chủ thể này trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì “lợi nhuận” đã 

bất chấp mọi quy định của pháp luật nên việc phát hiện hành vi vi 

phạm khó khăn hơn các chủ thể thông thường khác. 

Ba là, gây ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô 

nhiễm môi trường nên vi phạm pháp luật thường có tính hệ thống 

(dây chuyền sản xuất xả thải) và liên tục (kéo dài nhiều năm) như xả 

thải ra môi trường, phá rừng, khai thác trái phép nguồn tài nguyên 

thiên nhiên… 

Bốn là, thiệt hại thường xảy ra trên một phạm vi rộng, gây ra 

thiệt hại lớn khó xác định và tác động đến nhiều chủ thể. Môi 

trường rất quan trọng đối với đời sống của con người và sinh vật, 

khi môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con 

người, sinh vật và để khắc phục phải mất rất nhiều thời gian công 

sức và tiền của. Thiệt hại về môi trường rất khó thể nhận biết phải 

dựa vào các chỉ số cụ thể, thường thì đến khi gây ra hậu quả rất 

nghiêm trọng mới được phát hiện và xử lý nên để lại hậu quả rất 

lớn. 
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1.1.4. Vai trò của điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

Nhằm phát triển kinh tế bền vững, việc quy định trách nhiệm 

BTTH do làm ô nhiễm môi trường góp phần hoàn thiện quy định 

của pháp luật, giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền có cơ sở 

để áp dụng, xử lý khi phát hiện ra hành vi vi phạm. 

Thứ nhất, nhằm hạn chế hành vi gây ô nhiễm môi trường 

Thứ hai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể bị 

xâm phạm 

1.2. Khung pháp luật về điều kiện làm phát sinh trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trách nhiệm BTTH về môi trường phát sinh khi có đủ các dấu 

hiệu cấu thành trách nhiệm pháp lý dân sự. Theo pháp luật dân sự, 

trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng, trong đó có trách nhiệm BTTH 

do ô nhiễm môi trường phát sinh khi có các điều kiện sau đây: 

Thứ nhất, có thiệt hại xảy ra 

Thứ hai, hành vi gây thiệt hại là hành vi VPPL môi trường. 

Thứ ba, yếu tố lỗi của chủ thể gây thiệt hại 

Thứ tư, có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi 

VPPL bảo vệ môi trường 

1.3. Các yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật về bồi 

thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

1.3.1. Yếu tố pháp luật 

Các quy định của pháp luật về điều kiện làm phát sinh trách 

nhiệm BTTH do làm ô nhiễm môi trường nói chung và trong hoạt 

đông sản xuất kinh doanh trong việc xác định các hành vi vi phạm, 

xác định thiệt hại và mức bồi thường phù hợp. 

Một là, các quy định về BTTH do gây ô nhiễm môi trường nói 

chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn tản mạn. 

Hai là, hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành còn trong nhiều 

văn bản khác nhau nên khó nắm bắt, thực hiện. 
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1.3.2. Yếu tố thực hiện pháp luật 

Thứ nhất, yếu tố chủ thể: 

Thứ hai, sự phối hợp giữa các chủ thể: 

Ba là, nhận thức chung về thực thi pháp luật bảo vệ môi 

trường trong sản xuất kinh doanh: 

1.3.3. Yếu tố kinh tế - xã hội 

Nền kinh tế - xã hội phát triển năng động, bền vững sẽ là điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động thực hiện pháp luật, tác động tích cực 

tới việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật của các tầng 

lớp xã hội. Ngược lại, nền kinh tế - xã hội chậm phát triển, kém 

năng động và hiệu quả sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực 

hiện pháp luật của các chủ thể pháp luật. Yếu tố kinh tế là nền tảng 

của sự nhận thức, hiểu biết pháp luật và thực hiện pháp luật nên có 

tác động mạnh mẽ tới hoạt động thực hiện pháp luật của các chủ thể 

pháp luật. 

Tiểu kết chương 1 

 

Dựa trên những cơ sở lý luận về pháp luật, tự nhiên, khoa học 

và những yếu tố khác được ghi nhận trong quá trình phát triển của 

con người và đời sống xã hội, luận văn đã làm sáng tỏ vấn đề BTTH 

do làm ô nhiễm môi trường của các chủ thể sản xuất trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. Luận văn đã xây dựng một số khái niệm 

cơ bản về vấn đề nghiên cứu đó là: ô nhiễm môi trường, các chủ thể 

sản xuất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi 

trường, trách nhiệm BTTH do làm ô nhiễm môi trường trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Thông qua việc phân tích các đặc điểm, 

vai trò và phân loại về trách nhiệm BTTH do làm ô nhiễm môi 

trường cho thấy đây là một loại trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng. 

Trong phạm vi chương I, những vấn đề khái quát về nguyên tắc và 

các điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH do làm ô nhiễm môi 

trường cũng được đề cập; đồng thời, tác giả còn chỉ ra các yếu tố tác 

động đến việc thực hiện pháp luật về BTTH. Những nội dung trên là 

cơ sở lý luận cho pháp luật hiện hành về BTTH do làm ô nhiễm môi 

trường của các chủ thể sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

sẽ được khóa luận nghiên cứu ở chương tiếp theo. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP 

DỤNG PHÁP LUẬT VỀ  ĐIỀU KIỆN LÀM PHÁT SINH 

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO GÂY Ô 

NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về các điều kiện làm 

phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi 

trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

2.1.1. Điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh 

2.1.1.1. Có thiệt hại phát sinh do hành vi gây ô nhiễm môi 

trường 

Có thiệt hại xảy ra là điều kiện mang tính chất tiền đề của 

trách nhiệm BTTH bởi vì mục đích của việc BTTH là khôi phục hậu 

quả xảy ra do ô nhiễm môi trường và khôi phục tình trạng sức khỏe, 

tài sản, lợi ích của người bị hại. Thiệt hại do ô nhiễm môi trường 

gây ra bao gồm hai loại thiệt hại chính sau đây: thiệt hại do suy 

giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường và thiệt hại về sức 

khoẻ, tính mạng của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân do sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi 

trường gây ra. 

Một là, thiệt hại do gây  ô nhiễm môi trường 

Thứ nhất, thiệt hại đối với môi trường tự nhiên đó là sự suy 

giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường
5
. Sự suy giảm chức 

năng và tính hữu ích của môi trường xảy ra khi chất lượng của các 

yếu tố môi trường sau khi bị tác động thấp hơn so với tiêu chuẩn về 

chất lượng môi trường; lượng tài nguyên thiên nhiên bị khai thác, sử 

dụng lớn hơn lượng được khôi phục hoặc thay thế; đồng thời lượng 

chất thải vào môi trường lớn hơn khả năng tự phân hủy và làm sạch 

                                                           
5
 Khoản 1 Điều 163, Luật  BVMT 2014 
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chúng. Những thiệt hại đối với môi trường tự nhiên có ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật và con người. 

Thứ hai, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài 

sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc 

suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra
6
. 

Hai là, xác định thiệt hại 

Với sự ra đời của Luật BVMT 2014 và các văn bản hướng dẫn 

đã phần nào bảo vệ được quyền lợi của người bị thiệt hại vì hành vi 

gây ô nhiễm của các chủ thể sản xuất, kinh doanh. Điều 131 Luật 

BVMT 2014 và các quy định tại Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy 

định về xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường đã góp 

phần giúp cơ quan nhà nước và các chủ thể khác có cơ sở để xác 

định thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường của các chủ thể gây ra. 

Đối với xác định thiệt hại là sự suy giảm chức năng, tính hữu 

ích của môi trường có thể dựa vào các căn cứ sau: 

Thứ nhất, mức độ chức năng, tính hữu ích của môi trường bị 

suy giảm thường được xác định dựa vào mức độ suy giảm về chất 

lượng, số lượng các yếu tố môi trường và khả năng tiếp nhân, hấp 

thụ tự nhiên các loại chất thải của môi trường. Sự suy giảm chức 

năng, tính hữu ích của môi trường gồm các mức độ sau: Có suy 

giảm, suy giảm nghiêm trọng, suy giảm đặc biệt nghiêm trọng
7
. 

Thứ hai, căn cứ vào phạm vi, giới hạn môi trường bị suy giảm 

chức năng, tính hữu ích thì việc xác định thiệt hại bao gồm: Xác 

định giới hạn, diện tích của khu vực, vùng lõi bị suy giảm nghiêm 

trọng và đặc biệt nghiêm trọng; xác định giới hạn, diện tích vùng 

đệm trực tiếp bị suy giảm; xác định giới hạn, diện tích các vùng 

khác bị ảnh hưởng từ vùng lõi và vùng đệm
8
. 

Thứ ba, căn cứ vào các thành phần môi trường bị suy giảm, 

việc xác định như sau: xác định số lượng thành phần môi trường bị 

suy giảm, loại hình hệ sinh thái, giống loài bị thiệt hại; mức độ thiệt 

hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, giống loài
9
. 

                                                           
6
 Khoản 2 Điều 163, Luật  BVMT 2014 

7
Khoản 1 Điều 165, Luật  BVMT 2014 

8
Khoản 2 Điều 165, Luật  BVMT 2014 

9
Khoản 3 Điều 165, Luật  BVMT 2014 
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Đối với xác định thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của con 

người, tài sản và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân do ô 

nhiễm môi trường gây ra được thực hiện dựa trên các căn cứ cơ 

bản sau: 

Thứ nhất, căn cứ vào thiệt hại thực tế, theo đó thiệt hại được 

xác định dựa trên những tổn thất thực tế mà người bị thiệt hại phải 

gánh chịu do tình trạng môi trường bị ô nhiễm gây ra bao gồm: các 

thiệt hại về tài sản, sức khỏe của người bị thiệt hại, thu nhập thực tế 

bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại, thiệt hại do tài sản bị 

mất và những lợi ích gắn liền với việc khai thác tài sản đó. 

Thứ hai, căn cứ vào các chi phí hợp lý phát sinh từ những tổn 

thất về tính mạng, sức khỏe, tài sản và các lợi ích của người bị thiệt 

hại. Các khoản chi phí này bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu 

chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe của người bị thiệt hại, chi phí 

hợp lý cho việc mai táng và tiền cấp dưỡng nếu người bị thiệt hại có 

nghĩa vụ cấp dưỡng trong trường hợp người bị thiệt hại chết. 

Thứ ba, căn cứ vào những tổn thất tinh thần mà người bị thiệt 

hại hoặc nhân thân của người bị thiệt hại gánh chịu. Đây là thiệt hại 

không thể tính được một cách chính xác mà phải dựa trên sự thỏa 

thuận của các bên bao gồm: tiền bù đắp tổn thất về tinh thần mà 

người bị thiệt hại phải gánh chịu, tiền bù đắp tổn thất về tinh thần 

cho những người thân của người bị thiệt hại. 

Thứ tư, căn cứ vào lợi ích bị xâm phạm từ những tổn hại về tài 

sản. Thiệt hại về tài sản bao gồm: tài sản bị mất, tài sản bị hủy hoại 

hoặc hư hỏng, lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản và 

chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại về tài 

sản. 

Ba là, nghĩa vụ chứng minh thiệt hại 

Theo quy định của BLTTDS 2015, người đưa ra yêu cầu 

BTTH phải là người có nghĩa vụ chứng minh
10

. 

                                                           
10

Điều 6, BLTTDS 2015: Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự 

1. Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu 

cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có quyền 

và nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh như đương sự.  
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2.1.1.2. Hành vi gây ô nhiễm môi trường của các chủ thể sản 

xuất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Một là, hành vi VPPL có thể dưới dạng hành động (hành vi vi 

phạm các quy định cấm - không được làm) hoặc không hành động 

(những hành vi phải tuân theo trong quá trình hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng các thành phần môi trường) của các tổ chức, cá 

nhân và các chủ thể khác. 

Hai là, hành vi vi phạm được thực hiện bởi chủ thể có năng 

lực chủ thể có thể là tổ chức hoặc cá nhân đảm bảo các điều kiện về 

chủ thể nhằm đảm bảo cho việc thực hiện trách nhiệm BTTH đối 

với các chủ thể bị thiệt hại. 

Ba là, hành vi VPPL về môi trường gây ra thiệt hại đối với 

môi trường và thiệt hại đối với tính mạng, sức khỏe, lợi ích hợp 

pháp của các tổ chức, cá nhân. Với việc gây ra những thiệt hại này, 

chủ thể thực hiện hành vi VPPL phải gánh chịu hậu quả tương ứng 

với hành vi mình gây ra thông qua việc BTTH đối với chủ thể bị 

thiệt hại. 

Bốn là, hành vi này xâm phạm đến những quan hệ xã hội được 

pháp luật môi trường bảo vệ. Những quan hệ này rất đa dạng, đó có 

thể là quan hệ về khai thác tài nguyên thiên nhiên, quan hệ về sản 

xuất, mua bán, vận chuyển các sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường…Về cơ bản những hành vi vi phạm của các chủ thể đã 

làm tổn hại đến mục đích bảo vệ môi trường, loại trừ hoặc hạn chế 

việc đạt được những mục đích bảo vệ môi trường mà pháp luật môi 

trường điều chỉnh. 

Thứ nhất, nhóm các hành vi phá hoại, khai thác trái phép 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác nguồn tài nguyên sinh vật 

bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời 

vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật. Ví dụ: một số ngư dân 

khi đánh bắt thủy sản thường đánh bắt triệt để hoặc sử dụng các 

công cụ có tính hủy diệt như bom, mìn; việc sử dụng các chất nổ sẽ 

làm cho môi trường biển bị ô nhiễm và làm cho các loại sinh vật 

biển bị hủy diệt gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Do đó, trong 

quá trình khai thác, đánh bắt cần phải đảm bảo trạng thái cân bằng 

nguồn thủy sản. 
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Thứ hai, nhóm các hành vi vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất 

phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường, thải chất thải chưa được xử lý đạt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất 

nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí.  

Thứ ba, nhóm các hành vi nhập khẩu, quá cảnh động vật, thực 

vật chưa qua kiểm dịch; vi sinh vật ngoài danh mục cho phép. 

Những loại động vật, thực vật này được nhập khẩu vào lãnh thổ 

nước ta và được sử dụng trong đời sống sẽ gây nên ảnh hưởng 

nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời các sản 

phẩm này sẽ là môi nguy hại đối với nền sản xuất trong nước khi 

các nguyên liệu được sử dụng không đảm bảo, gây ảnh hưởng đối 

với uy tín của các chủ thể sản xuất, kinh doanh. 

Thứ tư, nhóm các hành vi sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây 

nguy hại cho con người, sinh vật và hệ sinh thái; sản xuất, sử dụng 

nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường. Việc các chủ thể sản xuất, kinh doanh 

sử dụng các nguyên liệu chứa các chất độc hại sẽ tạo ra những sản 

phẩm không đảm bảo về chất lượng gây ảnh hưởng trực tiếp đến 

người tiêu dùng, xâm phạm tính mạng sức khỏe con ngưởi. Những 

nguyên vật liệu này được sử dụng thường xuyên sẽ gây ra tác hại 

đối với môi trường và đời sống con người. 

2.1.1.3. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và 

thiệt hại xảy ra 

Thiệt hại thực tế xảy ra là kết quả của hành vi VPPL hay nói 

một cách khác, hành vi VPPL là nguyên nhân của thiệt hại xảy ra.  

2.1.1.4. Yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

làm ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

Yếu tố lỗi không có ý nghĩa quyết định trong việc xác định 

trách nhiệm BTTH do làm ô nhiễm môi trường, điều này được quy 

định tại Điều 602 BLDS 2015, theo đó chủ thể làm ô nhiễm môi 

trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi. 
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2.1.2. Đánh giá các quy định của pháp luật về điều kiện làm 

phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi 

trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

Thứ nhất, về ưu điểm 

Thứ hai, những hạn chế 

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện làm phát 

sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi 

trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

2.2.1. Tình hình áp dụng các điều kiện làm phát sinh trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

Ô nhiễm môi trường là vấn đề được Đảng, Nhà nước và Nhân 

dân đặc biệt quan tâm trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, hàng loạt những vụ việc gây ô nhiễm môi trường từ các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp làm cho môi trường đang bị suy thoái, 

ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước và đời sống của người 

dân. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành nhiều 

đợt thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực mà mình quản lý như: 

đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước... Theo đó, công 

tác thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được xác định 

là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường. 

2.2.2. Những vướng mắc trong áp dụng quy định về điều 

kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô 

nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

Thứ nhất, vướng mắc trong xác định thiệt hại 

Thứ hai, vướng mắc về xác định thiệt hại và bồi thường thiệt 

hại 
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Tiểu kết chương 2 

 

Qua nghiên cứu các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm 

BTTH do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Luận văn làm rõ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam 

về vấn đề này từ đó đưa ra những căn cứ pháp lý vận dụng vào thực 

tiễn thi hành. Đây là cơ sở để luận văn tiếp tục nghiên cứu về tình 

hình áp dụng pháp luật trên thực tiễn về các điều kiện làm phát sinh 

trách nhiệm BTTH do làm ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

Qua nghiên cứu thực trạng pháp luật về trách nhiệm BTTH 

của các chủ thể sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô 

nhiễm môi trường, nhận thấy việc áp dụng pháp luật trong thời gian 

qua cũng đã có được những ưu điểm nhất định nhưng bên cạnh đó 

vẫn còn tồn tại những bất cập và hạn chế trong quy định, thi hành 

cũng như giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể sản xuất trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường với chủ thể bị 

thiệt hại. 
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Chương 3 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, 

THỰC HIỆN  PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN BỒI THƯỜNG 

THIỆT HẠI DO GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về điều kiện làm 

phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi 

trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật đáp ứng chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-

TTg về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vào năm 2012. Theo đó, mục 

tiêu tổng quát nhằm kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô 

nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh 

học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng 

lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững đất nước. 

Thứ hai, sự rõ ràng, minh bạch, sự hài hòa, cân bằng các lợi 

ích trong quy định pháp luật bảo vệ môi trường 

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật về các điều kiện phát sinh trách 

nhiệm BTTH do gây ô nhiễm môi trường để bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường trong lành 

Thứ tư, hoàn thiện pháp luật môi trường là phải tăng cường 

thực hiện pháp luật về môi trường 

Thứ năm, hoàn thiện pháp luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

hiện nay 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện và thực hiện pháp luật về 

bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật 

3.2.1.1. Ban hành các quy phạm pháp luật để xác định, 

lượng giá các thiệt hại do ô nhiễm dầu đối với môi trường tự 

nhiên và các chi phí để khắc phục, làm sạch môi trường, bao gồm: 
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đối với các hệ sinh thái; đánh giá các thiệt hại gián tiếp tình trạng ô 

nhiễm môi trường đối với sức khỏe và những tổn thất về tinh thần 

của người dân. Thiệt hại gián tiếp là sự giảm sút về sản lượng đánh 

bắt cá, sản lượng muối, giảm lượng khách du lịch... không chỉ ảnh 

hưởng đến thu nhập và đời sống của hàng triệu ngư dân ven biển, 

người dân làm dịch vụ du lịch mà còn tác động đến những người 

sống phụ thuộc họ. 

Mức bồi thường bao gồm hai loại: Bồi thường cho các chủ thể 

bị thiệt hại; Bồi thường để khắc phục, làm sạch môi trường (khoản 

tiền này chỉ định cơ quan quản lý Nhà nước nhận để thực hiện). 

3.2.1.2. Xác định thiệt hại vừa dựa trên cơ sở thực tế vừa 

dựa trên căn cứ tổng thể của các chủ thể bị thiệt hại (nếu không 

thể chứng minh). 

Xác định thiệt hại rất khó khăn như phân tích ở Chương 2 vì 

thời gian gây thiệt hại và giải quyết kéo dài nên trong bồi thường 

thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường theo chúng tôi cần hướng dẫn 

thi hành BLDS năm 2015 và điểm b khoản 1 Điều 107 Luật Bảo vệ 

môi trừng 2014 như sau: Trong trường hợp không thể định lượng 

được một cách chính xác những tổn thất thì thiệt hại sẽ được ấn 

định bằng một khoản tiền hợp lý có tính đến mức độ nghiêm trọng 

của sự thiếu cẩn trọng của con người, chi phí phục hồi và những lợi 

nhuận mà những người làm hại môi trường có được. 

3.2.1.3. Đề xuất hướng dẫn thực hiện Điều 585 BLDS năm 

2015 
Về nguyên tắc BTTH theo quy định thì thiệt hại phải được bồi 

thường đồng bộ, kịp thời. Theo chúng tôi cần hướng dẫn thực hiện 

Điều 585 BLDS năm 2015 như sau “Trong lĩnh vực môi trường, 

người gây thiệt hại được giảm mức bồi thường nếu có lỗi vô ý và 

thiệt hại xảy ra gấp ít nhất 20 lần so với khả năng kinh tế trước mắt 

và lâu dài của người gây thiệt hại. Việc xác định khả năng kinh tế 

của người gây thiệt hại căn cứ vào thu nhập trung bình của người 

đó vào thời điểm giải quyết”. 

3.2.1.4. Đề xuất sửa đổi Điều 165 Luật BVMT năm 2014 
Việc xác định thiệt hại môi trường do hành vi VPPL về môi 

trường gây ra cần phải có các quy định hoàn chỉnh hơn trên cơ sở 
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Luật BVMT 2014. Xây dựng pháp luật về xác định hành vi gây ô 

nhiễm môi trường phát sinh thiệt hại, trên cơ sở quy định về xác 

định thời điểm phát sinh các hoạt động xả thải vào môi trường, các 

hoạt động gây sự cố môi trường, các hoạt động xâm hại môi trường.  

3.2.1.5. Đề xuất hướng dẫn cụ thể Điều 150 Luật BVMT 

năm 2014 
Cần có hướng dẫn cụ thể Điều 150 Luật BVMT “khuyến khích 

thành lập tổ chức giám định thiệt hại môi trường  theo mọi hình 

thức (tổ chức tư nhân, hợp tác công tư) và miễn thuế trong 5 năm 

đầu hoạt động”. 

3.2.1.6. Quy định cụ thể nghĩa vụ chứng minh 
Quy định trách nhiệm của từng chủ thể có liên quan như sau: 

bên bị thiệt hại có nghĩa vụ chứng minh về mức độ của thiệt hại 

(cần có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng) và yêu cầu mức bồi 

thường là tương xứng với những thiệt hại xảy ra, cung cấp những 

giấy tờ liên quan đến tình trạng sức khỏe do ô nhiễm môi trường 

gây ra. Trường hợp gây ô nhiễm môi trường cho tập thể, mà những 

người khác không chứng minh được thiệt hại thì lấy mức trung bình 

của những người được bồi thường để xác định thiệt hại. 

3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về 

các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

gâyô nhiễm môi trường 

Để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bồi thường thiệt 

hại của các chủ thể sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường 

cần: 

3.2.2.1. Nhóm giải pháp về tuyên truyền thực hiện pháp luật 

3.2.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của các chủ thể 

sản xuất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và người của các 

chủ thể này về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm 

môi trường. 

3.2.2.3. Các hoạt động của các tổ chức hỗ trợ người dân 

trong thu thập chứng cứ, xác định thiệt hại ban đầu làm cơ sở yêu 

cầu bồi thường 
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Tiểu kết chương 3 

 

Qua quá trình phân tích luận văn đã đưa ra một số giải pháp để  

hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan áp 

dụng pháp luật cũng như nhận thức của các chủ thể sản xuất, kinh 

doanh và người của các chủ thể này về trách nhiệm BTTH do làm ô 

nhiễm môi trường môi trường. Những giải pháp đó có những yếu tố 

đảm bảo khả năng thực thi với đời sống đó là: trách nhiệm BTTH 

của các chủ thể sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô 

nhiễm môi trường phải phù hợp với đặc điểm nền kinh tế Việt Nam, 

phải đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xuất phát từ những hạn 

chế, bất cập của thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật 

về trách nhiệm BTTH do làm ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 

hiện nay. Trong một tương lai không xa với sự quan tâm cũng với 

những biện pháp đúng đắn về vấn đề BTTH do làm ô nhiễm môi 

trường của các chủ thể sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh sẽ có những biến đổi tích cực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, tổ chức, nhà nước. 
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KẾT LUẬN 

 

Qua nghiên cứu, luận văn có một số kết luận sau đây: 

Luận văn làm rõ một số cơ sở lý luận và khung pháp luật vè 

trách nhiệm BTTH do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động kinh 

doanh thông qua việc đưa ra các khái niệm, đặc điểm, khung pháp 

lý và các yếu tố tác động. Có thể khẳng định rằng hành vi vi phạm 

pháp luật cũng như các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm này 

trong hoạt động kinh doanh phức tạp, đa dạng và có nhiều yếu tố tác 

động. 

Sự phát triển kinh tế cùng với việc ngày càng nhiều các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ra đời, một số chủ thể sản xuất 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì mục đích lợi nhuận trước 

mắt đã và đang có những hành vi làm ô nhiễm môi trường và đang 

có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây. Khi một hành vi 

VPPL về môi trường bị phát hiện thì sự ô nhiễm đã tác động trên 

một phạm vi lớn và có dấu hiệu lây lan trên diện rộng. BTTH do 

làm ô nhiễm môi trường đã được quy định trong nhiều văn bản pháp 

luật như BLDS 2015, Luật BVMT 2014 và các Nghị định có liên 

quan. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về vấn đề này vẫn còn 

nhiều hạn chế, chưa có sự chắc chẽ và cần có sự hoàn thiện theo 

hướngđảm bảo quyền lợi cho chủ thể bị thiệt hại và đảm bảo cho 

chủ thể gây thiệt hại thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. 

Luận văn đã nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật và đưa ra 

một số bất cập trong thực tiễn thực hiện các QĐPL trong lĩnh vực 

này. Từ những cơ sở đó đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện pháp 

luật về BTTH do làm ô nhiễm pháp luật và nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong việc bảo vệ môi 

trường. 
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1. Quốc hội, Hiến pháp năm năm 2013; 
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3. Quốc hội, Bộ luật dân sự 2005; 
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